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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Mua sắm tài sản thiết bị văn phòng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  năm 2015  

 ăn     u t sử    i, b  sun  một số  i u  ủ   u t            n  p ủ và  u t 

           n  qu  n     p   n  n à  22/11/2019  

 ăn     u t Đấu t ầu số 43/2013/QH13 n à  26/11/2013  ủ  Quố   ội  

 ăn    N      n  số 63/2014/NĐ- P n à  26/6/2014  ủ     n  p ủ Qu    n  

  i tiết t i  àn  một số  i u  ủ   u t Đấu t ầu v  lự    ọn n à t ầu  

 ăn       n  t  số 10/2015/  -  HĐ  n à  26 t  n  10 năm 2015  ủ   ộ  ế 

 o    và Đầu t  Qu    n    i tiết v  kế  o    lự    ọn n à t ầu; 

 ăn       n  t  số 58/2016/  -   , n à  29/3/2016  ủ   ộ  ài    n  v  qu  

  n    i tiết việ  sử dụn  vốn  ủ  N à n ớ   ể mu  sắm n ằm du  trì  o t  ộn  

t  ờn  xu ên  ủ     qu n n à n ớ ,   n v   t uộ  lự  l ợn  vũ tr n  n ân dân,   n 

v  sự n  iệp   n  l p, t          n  tr , t          n  tr  - xã  ội, t          n  tr  - 

xã  ội - n    n  iệp, t       xã  ội, t       xã  ội - n    n  iệp  

 ăn    Qu ết   n  số 24/2021/QĐ-U ND n à  16/11/2021  ủ  U ND tỉn  

 â  Nin    n  àn  Qu    n  p ân  ấp quản lý và t ự   iện dự  n  ầu t    n , dự  n 

 ầu t  xâ  dựn    n  trìn  trên     bàn tỉn   â  Nin   

 ăn      n  văn số 902/UBND ngày 28/7/2022  ủ    ủ t    U ND t àn  p ố 

 â  Nin  v  việ    o   ủ tr  n  mu  sắm tài sản t  n u n qu  p  t triển  o t  ộn  

sự n  iệp  ủ    n Quản lý dự  n Đầu t  xâ  dựn    àn  p ố; 

  eo    n     ủ   i m  ố    n Quản lý dự  n  ầu t  xâ  dựn  t àn  p ố  â  

Ninh t i Tờ trìn  số 441/TTr-BQLDA ngày 09/8/2022 và   o   o t ẩm   n  số 67/BC-

PTCKH ngày 12/8/2022  ủ  P  n   ài    n  -  ế  o    t àn  p ố Tây Ninh v  việ  

t ẩm   n  dự to n   i tiết và kế  o    lự    ọn n à t ầu, dự  n Mu  sắm tài sản t iết 

b  văn p  n . 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Mua 

sắm tài sản thiết bị văn phòng v i nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo 

tuân thủ các quy định hiện hành. 

Phòng Tài chính -  ế hoạch thành phố Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức giám 

sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh  Trư ng Phòng Tài chính -  ế hoạch 

thành phố Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
-  ho bạc NN T nh; 

- TT. Thành uỷ; 

- TT. HĐND TP 
- CT, PCT UBND TP; 

- Lưu VT. 

 T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 1. DỰ TOÁN CHI TIẾT 

DỰ ÁN: MUA SẮM TÀI SẢN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

 (Kèm t eo Qu ết   n  số 779/QĐ-UBND, ngày 12  tháng 8  năm 2022) 

Stt Nội dung 

 Đơn 

vị 

tính Số lượng  

Đơn giá 

thẩm định 

(đồng) 

Thành tiền 

thẩm định 

(đồng) 

1 

 

Máy vi tính xách tay 

Model: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 

82FG01H8VN 

 

cái 

15,000,000 6 90,000,000 

  - CPU: Intel Core i5-1135G7          

  - Màn hình: 15.6" IPS (1920 x 1080)          

  - RAM: 8GB Onboard DDR4 3200MHz          

  - Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics          

  - Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /          

  - Hệ điều hành: Windows 11 Home          

  - Pin: 3 cell Pin liền          

  - Trọng lượng: 1.7 kg          

2 

Máy in phun màu Epson 

Model: Epson L805 

 

cái 6,272,727 1 6,272,727 

  - In phun 6 màu  khổ A4          

  - Độ phân giải 5.760x1.440 dpi          

  

- Tốc độ in 37 trang đen A4/phút - 38 trang 

màu A4/phút 

 

        

  -  ết nối USB 2.0          

  - Wifi 802.11b/g/n          

  - 6 bình mực l n rời 70ml          

  

- Tương thích Win 7, Win 8.1, Win 10 (32, 64 

bit), Mac OS X 
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Máy scan HP 

Model: HP Pro 3000 S4 (6FW07A) 

 

cái 10,900,000 1 10,900,000 

  - Dung lượng khay nạp : 50 tờ          

  - Tốc độ: 40 trang/phút ; 80 ảnh/phút          

  - Độ phân giải quét 600 dpi          

  -  ết nối USB 3.0          

  - Quét cùng lúc 2 mặt          

  - Chế độ quét: trắng đen  màu.          

  -  ích thư c: 300 x 172 x 154mm          

  - Trọng lượng: 2.7kg          

4 

Máy photocopy KyoCera TaskAlfa 

Model: KyoCera TaskAlfa 3212i 

 

cái 75,000,000 1 75,000,000 

  - Công suất tiêu thụ tối đa: 620kW          

  - Nguồn điện: 220-240V AC, 50Hz          

  - Bộ nh  RAM: tối đa 2GB          

  - Ổ cứng SSD: 32GB          

  -  ết hợp quét và In ấn          

  - Sao chép: 1-999 bản          

  - Tốc độ sao chép  in ấn:  A4: 32 trang/phút          
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  - Độ phân giải: in ấn 1200dpi; quét 600dpi          

  

-  hay chứa giấy tự động: 02 khay x 500 tờ  

khổ giấy tối đa A3 

 

        

  

- Cổng giao tiếp: USB2.0 x1; 1000BASE-

T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host 

interface (USB Host) x4 

 

        

  - Thông số sao chụp:          

     Tốc độ sao chụp: 32 trang/phút(A4)          

     T  lệ phóng thu: 25% - 400%          

     Bộ phận đảo bản sao tự động(Duplex): có          

  

   Bộ phận nạp và đảo bản gốc tự 

động(DADF):có  dung lượng nạp 140 tờ 

 

        

  - Thông số in:          

     Tốc độ in: 32 trang/phút(A4)          

     Đảo mặt bản in tự động: có          

     Độ phân giải in tối đa: 1.200 x 1.200dpi          

  

- Màn hình hiển thị  điều khiển: LCD cảm 

ứng màu 9.0 inch 

 

        

  

- Hệ điều hành: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / 

Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / 

Server 2008 

 

        

  - Trọng lượng: 58kg          
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Máy chủ vận hành hệ thống kế toán 

CPU: Dell Inspiron 3891 MTI51151W1 

 

Bộ 14,931,818 1 14,931,818 

  

- CPU: Intel Core i5-11400 (2.60 GHz - 4.40 

GHz/12MB/6 nhân  12 luồng) 

 

        

  

- RAM: 1 x 8GB DDR4 2933MHz (2 Khe 

cắm  Hỗ trợ tối đa 64GB) 

 

        

  - Đồ họa: Intel UHD Graphics 730          

  

- Lưu trữ: 256GB M.2 NVMe SSD/1TB HDD 

7200RPM 

 

        

  - Chuột + Bàn phím; Dây nguồn          

  - Trọng lượng: 7.02kg          

  

 

      Màn hình Dell IPS Led P2319H          

  -  ích thư c: 23" (1920 x 1080)  Tỷ lệ 16:9          

  - Tấm nền IPS Led, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)          

  - Tần số quét: 60Hz   Thời gian phản hồi 8 ms          

  - HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu          

  
- Cổng hình ảnh: 1 x HDMI 1.4  1 x VGA/D-sub, 

1 x DisplayPort 1.2 

 

        

  - Trọng lượng: 3.26kg          

     

 

  Trư c Thuế 197,104,545 

  

 

 

 

  VAT 10% 19,710,455 

   TỔNG CỘNG (làm tròn): Sau thuế 216,815,000 

 Ghi chú: 

 Giá trên bao gồm Thuế giá trị gia tăng; 
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 Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt tận nơi sử dụng;  

 Thiết bị mới 100%, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà cung cấp 

 

PHỤ LỤC 2.  Ế HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 DỰ ÁN: MUA SẮM TÀI SẢN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

( èm t eo Qu ết   n  số 779/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8  năm 2022) 

 

STT 
Tên gói 

thầu 
Giá gói thầu Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phươn

g thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tổ chức, 

cá nhân 

giám sát 

1 Thiết bị  216.815.000 

đồng 

Nguồn qu  phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp của 

Ban Quản lý dự 

án Đầu tư xây 

dựng Thành phố 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh, 

qua mạng  

01 giai 

đoạn  01 

túi hồ sơ 

Quý III-

IV/2022 

Trọn 

gói 

01 

tháng 

Phòng 

Tài 

chính- ế 

hoạch 

Thành 

phố 

Tổng giá gói 

thầu  

216.815.000 

đồng 
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